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DANH SÁCH PHÂN BỔ PHIẾU KHẢO SÁT  

 (Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /    /2023 của UBND tỉnh) 
 

I. CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

STT Cơ quan, đơn vị 
Số lượng 

phiếu tối đa 

1 Sở Giao thông vận tải 150 

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 150 

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 150 

4 Sở Tài nguyên và Môi trường 150 

5 Sở Tư pháp 150 

6 Sở Xây dựng 150 

7 Sở Y tế 150 

8 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  150 

9 Sở Công thương 150 

10 Ban Quản lý Khu kinh tế 100 

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 100 

12 Sở Nội vụ 100 

13 Sở Thông tin và Truyền thông 30 

14 Sở Văn hóa - Thể thao  30 

15 Sở Tài chính 30 

16 Sở Du lịch 30 

17 Sở Khoa học và Công nghệ 30 

18 Sở Ngoại vụ 30 

Tổng số 1.830 phiếu 
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II. CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

STT Cơ quan, đơn vị 
Số lượng 

phiếu tối đa 

Ghi chú 

I Thành phố Quy Nhơn  

Đơn vị hành 

chính loại I 

1 Phường Đống Đa 30 phiếu 

2 Phường Trần Quang Diệu 30 phiếu 

3 Phường Quang Trung 30 phiếu 

4 Phường Bùi Thị Xuân 30 phiếu 

5 Phường Trần Hưng Đạo 30 phiếu 

6 Phường Nhơn Phú 30 phiếu 

7 Xã Nhơn Lý 30 phiếu 

8 Xã Phước Mỹ 30 phiếu 

9 Xã Nhơn Hải 30 phiếu 

II Thị xã An Nhơn  

1 Phường Bình Định 30 phiếu 

2 Phường Nhơn Hòa 30 phiếu 

3 Phường Đập Đá 30 phiếu 

4 Xã Nhơn Phúc 30 phiếu 

5 Xã Nhơn Thọ 30 phiếu 

6 Xã Nhơn Hạnh 30 phiếu 

7 Xã Nhơn Phong 30 phiếu 

8 Xã Nhơn Tân 30 phiếu 

9 Xã Nhơn Mỹ 30 phiếu 

III Thị xã Hoài Nhơn  

1 Phường Tam Quan 30 phiếu 

2 Phường Hoài Hảo 30 phiếu 

3 Phường Hoài Thanh Tây 30 phiếu 
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STT Cơ quan, đơn vị 
Số lượng 

phiếu tối đa 

Ghi chú 

4 Phường Hoài Tân 30 phiếu 

5 Phường Hoài Hương 30 phiếu 

6 Xã Hoài Xuân 30 phiếu 

7 Xã Hoài Hải 30 phiếu 

8 Xã Hoài Châu Bắc 30 phiếu 

9 Xã Hoài Sơn 30 phiếu 

IV Huyện Phù Cát  

1 Thị trấn Cát Tiến 30 phiếu 

2 Xã Cát Minh 30 phiếu 

3 Xã Cát Tài 30 phiếu 

4 Xã Cát Hiệp 30 phiếu 

5 Xã Cát Thắng 30 phiếu 

6 Xã Cát Lâm 30 phiếu 

7 Xã Cát Thành 30 phiếu 

8 Xã Cát Khánh 30 phiếu 

9 Xã Cát Tân 30 phiếu 

V Huyện Phù Mỹ  

1 Thị trấn Bình Dương 30 phiếu 

2 Xã Mỹ Thọ 30 phiếu 

3 Xã Mỹ Thành 30 phiếu 

4 Xã Mỹ Lộc 30 phiếu 

5 Xã Mỹ Tài 30 phiếu 

6 Xã Mỹ Phong 30 phiếu 

7 Xã Mỹ Hiệp 30 phiếu 

8 Xã Mỹ Trinh 30 phiếu 
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STT Cơ quan, đơn vị 
Số lượng 

phiếu tối đa 

Ghi chú 

9 Xã Mỹ Chánh Tây 30 phiếu 

VI Huyện Hoài Ân  

Đơn vị hành 

chính loại II 

1 Thị trấn Tăng Bạt Hổ 30 phiếu 

2 Xã Ân Tường Tây 30 phiếu 

3 Xã Ân Hảo Đông 30 phiếu 

4 Xã Ân Đức 30 phiếu 

5 Xã Ân Mỹ 30 phiếu 

6 Xã Bok Tới 30 phiếu 

7 Xã Ân Thạnh 30 phiếu 

VII Huyện Tây Sơn  

1 Thị trấn Phú Phong 30 phiếu 

2 Xã Bình Nghi 30 phiếu 

3 Xã Bình Thuận 30 phiếu 

4 Xã Tây An 30 phiếu 

5 Xã Tây Bình 30 phiếu 

6 Xã Tây Xuân 30 phiếu 

7 Xã Bình Tường 30 phiếu 

VIII Huyện Tuy Phước  

1 Thị trấn Diêu Trì 30 phiếu 

2 Xã Phước Sơn 30 phiếu 

3 Xã Phước Quang 30 phiếu 

4 Xã Phước Nghĩa 30 phiếu 

5 Xã Phước Hòa 30 phiếu 

6 Xã Phước Thuận 30 phiếu 

7 Xã Phước Thành 30 phiếu 
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STT Cơ quan, đơn vị 
Số lượng 

phiếu tối đa 

Ghi chú 

IX Huyện An Lão  

Đơn vị hành 

chính loại III 

1 Thị trấn An Lão 30 phiếu 

2 Xã An Hòa 30 phiếu 

3 Xã An Tân 30 phiếu 

4 Xã An Trung 30 phiếu 

X Huyện Vân Canh  

1 Thị trấn Vân Canh 30 phiếu 

2 Xã Canh Vinh  30 phiếu 

3 Xã Canh Thuận 30 phiếu 

4 Xã Canh Hiệp 30 phiếu 

XI Huyện Vĩnh Thạnh  

1 Thị trấn Vĩnh Thạnh 30 phiếu 

2 Xã Vĩnh Thịnh 30 phiếu 

3 Xã Vĩnh Thuận 30 phiếu 

4 Xã Vĩnh Quang 30 phiếu 

Tổng số 2.340 phiếu  

 

III. CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

STT Cơ quan, đơn vị 
Số lượng phiếu 

tối đa  

1 Bảo hiểm xã hội tỉnh 150 

2 Cục Thuế tỉnh 150 

3 Cục Hải quan tỉnh 150 

4 Kho bạc Nhà nước tỉnh 150 

5 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh 100 

Tổng số 700 phiếu 
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